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DANH SÁCH THI BẢNG D2 

 

STT 
Tỉnh/Thành 

phố 
Họ và Tên SBD Lớp, trường Đề tài Ghi chú 

1 Hà Nội Đoàn Hoàng Gia Bảo 

VCKD2-01 

Lớp 7V1 trường Tiểu học và THCS 

Victoria Thăng Long, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội 

Phần mềm học từ vựng tiếng anh 

cho học sinh lớp 2 theo chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 

 

2 Hà Nội Đỗ Đắc Điền 

Lớp 8V2 trường Tiểu học và THCS 

Victoria Thăng Long, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội 

 

3 Hà Nội Tưởng Duy Hoàng 

Lớp 6V1 trường Tiểu học và THCS 

Victoria Thăng Long, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội 

 

4 Hà Nội Nguyễn Anh Triết VCKD2-02 
Lớp 8T trường THCS Tân Định, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
Phần mềm quản lý sản phẩm 

 

5 Hải Phòng Trần Trọng Nghĩa VCKD2-03 

Lớp 8B2 trường THCS Quang 

Trung, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng 

Phần mềm chuyển đổi giọng nói 

tiếng Việt sang văn bản 

 

6 TS Tự do Phạm Lưu Hoàng Bách 

VCKD2-04 

Lớp 8A6 trường THCS Nam Từ 

Liêm, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội Sử dụng công nghệ AI để phát 

hiện tin tức giả 

 

7 TS Tự do Đinh Gia Bảo 

Lớp 8A1 trường THCS Nam Từ 

Liêm, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

8 TS Tự do Tô An Kỳ VCKD2-05 

Lớp 5 trường Tiểu học Trưng Trắc, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

Fantasy Programming Language 

- Ngôn ngữ lập trình kỳ diệu 

 



STT 
Tỉnh/Thành 

phố 
Họ và Tên SBD Lớp, trường Đề tài Ghi chú 

9 Cần Thơ Võ Duy Hoàng 

VCKD2-06 

Lớp 9A2 trường THCS Thốt Nốt, 

quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Phần mềm "Hướng dẫn Kỹ năng 

sống" (dành cho lứa tuổi từ 6 đến 

15) 

 

10 Cần Thơ Cao Minh Nhựt 
Lớp 9A2 trường THCS Thốt Nốt, 

quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

 

11 Cần Thơ 
Nguyễn Nhật 

Quang 
Vinh VCKD2-07 

Lớp 9A9 trường THCS Trần Ngọc 

Quế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

NVN New Vietnamese Vision - 

Anh ngữ toàn diện dành cho học 

sinh THCS 

 

12 Cần Thơ Nguyễn Kha 

VCKD2-08 

Lớp 7A3 trường THCS Thốt Nốt, 

quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 
Phần mềm "Chung tay phòng, 

chống dịch Covid_19" 

 

13 Cần Thơ Lê Đỗ Khánh Vân 
Lớp 4.8 trường Tiểu học Thốt Nốt 1, 

quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

 

14 Đồng Nai Đỗ Bá Bảo Phúc 

VCKD2-09 

Lớp 7 trường TH-THCS Trần Hưng 

Đạo, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai 
Học mà vui - Chủ động học tập 

bằng trò chơi biệt đội khoa học 

trẻ Đồng Nai 

 

15 Đồng Nai Đỗ Thanh Quý 

Lớp 7 trường TH-THCS Trần Hưng 

Đạo, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai 

 

16 Hậu Giang Nguyễn Trần Như Ngọc 

VCKD2-10 

Lớp 9A2 trường THCS Võ Thị Sáu, 

huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu 

Giang 
Thiết bị quan trắc, cảnh báo và xử 

lý nước cho các loại thuỷ sản nuôi 

trong bể 

 

17 Hậu Giang Mai Phương Thúy 

Lớp 9A3 trường THCS Võ Thị Sáu, 

huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu 

Giang 

 

18 TP Hồ Chí Minh Tống Hoàng Long 

VCKD2-11 

Lớp 8/8 trường THCS Hưng Long, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Phần mềm bảo mật thông tin 

 

19 TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Minh 
Lớp 7/7 trường THCS Hưng Long, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

 



STT 
Tỉnh/Thành 

phố 
Họ và Tên SBD Lớp, trường Đề tài Ghi chú 

20 Đà Nẵng Trần Gia Hưng 

VCKD2-12 

Trường THCS Kim Đồng, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 
Nghiên cứu và xây dựng giải pháp 

hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán sơ 

bộ lâm sàng sử dụng trí tuệ nhân 

tạo 

 

21 Đà Nẵng 
Nguyễn Ngọc 

Mai 
Khanh 

Trường THCS Kim Đồng, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

22 Đà Nẵng Lê Tuấn Tú 

VCKD2-13 

Trường THCS Phan Bội Châu, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
Hệ thống quản lý thư viện thông 

minh 

 

23 Đà Nẵng Nguyễn Minh Thư 
Trường THCS và THPT Nguyễn 

Khuyến, thành phố Đà Nẵng 

 

24 Quảng Nam Trần Phước Khoa 

VCKD2-14 

Lớp 9/2 trường THCS Trần Phú, thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 
Phần mềm hổ trợ ôn tập kiểm tra 

trong trường học 

 

25 Quảng Nam Nguyễn Thị Khả Vi 
Lớp 9/3 trường THCS Trần Phú, thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 

26 TS Tự do 
Nguyễn Trần 

Quốc 
Huy 

VCKD2-15 

Lớp 7/8 Trường THCS Trưng 

Vương, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 
Phần mềm "Giúp bé vui học" 

 

27 TS Tự do 
Trần Nguyễn 

Đông 
Quân 

Lớp 7/15 trường THCS Tây Sơn, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

28 TS Tự do Nguyễn Cao Đức VCKD2-16 
Lớp 8/2 trường THCS Lý Tự Trọng, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Website tìm hiểu lịch sử văn hóa 

Quảng Nam 

 

 

Danh sách này gồm 28 thí sinh (16 đội thi)./. 
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DANH SÁCH THI BẢNG D3 

 

STT Tỉnh/Thành phố Họ và Tên SBD Lớp, trường Đề tài Ghi chú 

1 Hà Nam Phạm Gia Khánh VCKD3-01 
Ttrường THPT Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam 

Hệ thống lưu trữ văn bằng trên NFT-

Certy 

 

2 Hà Nội Lê Đàm Quân VCKD3-02 

Lớp 11A2 trường THCS&THPT 

Nguyễn Siêu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

Chalk - Phần mềm hỗ trợ giảng dạy 

trực tuyến 

 

3 Quảng Ninh Nguyễn Tường Hùng VCKD3-03 

Lớp 11B4 trường THPT Hoàng 

Quốc Việt, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

Geometriverse 

 

4 TS Tự do Vàng Đức Hoàng VCKD3-04 
Lớp 10 Lý trường THPT chuyên Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang 

WIROOM - Trung tâm điều khiển nhà 

thông minh 

 

5 Cần Thơ Trần Như Huỳnh 

VCKD3-05 

Lớp 11A1 trường THPT Phan Văn 

Trị, thành phố Cần Thơ 

SEGI 

 

6 Cần Thơ Nguyễn Thị Trúc Mai 
Lớp 10C9 trường THPT Phan Văn 

Trị, thành phố Cần Thơ 

 

7 Cần Thơ 
Nguyễn Huỳnh 

Yến 
Nhi 

VCKD3-06 

Lớp 11A2 trường THPT chuyên Lý 

Tự Trọng, thành phố Cần Thơ 
SefiNet - Vì một không gian mạng an 

toàn 

 

8 Cần Thơ Nguyễn Hoàng Quân 
Lớp 11A2 trường THPT chuyên Lý 

Tự Trọng, thành phố Cần Thơ 

 



STT Tỉnh/Thành phố Họ và Tên SBD Lớp, trường Đề tài Ghi chú 

9 Đồng Nai Phạm Quỳnh Anh 

VCKD3-07 

Lớp 12A8 trường THPT Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 
Ứng dụng luyện tập khả năng phản xạ 

(REFLEX) 

 

10 Đồng Nai Đặng Thùy Linh 
Lớp 12A8 trường THPT Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

11 Hậu Giang Nguyễn Lý Đăng Duy 

VCKD3-08 

Lớp 11VL trường THPT chuyên Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang 
Hệ thống hỗ trợ canh tác hoa màu theo 

luống 

 

12 Hậu Giang Quách Hải Như Quỳnh 
Lớp 11VL trường THPT chuyên Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang 

 

13 TP Hồ Chí Minh 
Nguyễn Hạnh 

Hoàng 
Đức 

VCKD3-09 

Lớp 11KC3 trường Phổ thông Năng 

Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí 

Minh 
Trợ lý ảo hỗ trợ luyện tập thể dục 

 

14 TP Hồ Chí Minh Hà Phước Minh Thư 

Lớp 11KC3 trường Phổ thông Năng 

Khiếu, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí 

Minh 

 

15 TP Hồ Chí Minh Huỳnh Anh Cao Kỳ 

VCKD3-10 

Lớp 11A4 trường TT GDNN-

GDTX Chu Văn An, TP. Hồ Chí 

Minh Website tâm sự học đường dành cho 

học sinh trung tâm GDTX Chu Văn An 

 

16 TP Hồ Chí Minh Giang Bội Nhi 

Lớp 11A7 trường TT GDNN-

GDTX Chu Văn An, TP. Hồ Chí 

Minh 

 

17 TS Tự do Đỗ Phạm Quốc Nhựt VCKD3-11 
Lớp 12A8 trường THPT Trần Văn 

Thành, tỉnh An Giang 

Phần mềm hỗ trợ sản xuất và kinh 

doanh nông nghiệp (Agriculture) 

 



STT Tỉnh/Thành phố Họ và Tên SBD Lớp, trường Đề tài Ghi chú 

18 Đà Nẵng Đinh Thành Nhật 

VCKD3-12 

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

thành phố Đà Nẵng EFMIS - Phần mềm ứng dụng kĩ thuật 

nhận dạng cử chỉ trong dạy học cho học 

sinh khuyết tật vận động ở cấp Tiểu học 

 

19 Đà Nẵng Trần Đình Phước 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

thành phố Đà Nẵng 

 

20 Gia Lai Tô Gia Bảo 

VCKD3-13 

Lớp 10A1 trường THPT Lương Thế 

Vinh, tỉnh Gia Lai 
Mã nguồn mở về trí tuệ nhân tạo hỗ trợ 

người khiếm thị 

 

21 Gia Lai Đặng Thành Tuấn 
Lớp 11A2 trường THPT Lương Thế 

Vinh, tỉnh Gia Lai 

 

22 Lâm Đồng 
Nguyễn Hoàng 

Trung 
Sơn 

VCKD3-14 

Lớp 11 Lý trường THPT chuyên 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng D-HOME Nhà thông minh cho người 

khiếm thanh, khiếm thính ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo 

 

23 Lâm Đồng Hoàng Bùi Anh Tuấn 

Lớp 9A4 trường THCS Quang 

Trung, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 

 

24 TS Tự do Nguyễn Đức Bảo Lâm 

VCKD3-15 

Lớp 10A1 trường THCS-THPT 

Đống Đa, thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 
Thuyền hốt rác trên sông, hồ 

 

25 TS Tự do 
Nguyễn Lê 

Quang 
Trực 

Lớp 10A1 trường THCS-THPT 

Đống Đa, thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 

 

 

Danh sách này gồm 25 thí sinh (15 đội thi)./. 
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